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	Đơn vị dự thi
	Họ và tên
	Chức vụ/chức danh và Đơn vị công tác
	Bảng thi
	T
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	A
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	E
	P
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	1
	An Giang
	Hạ Văn Tùng
	Đoàn trường THPT Vĩnh Lộc - Huyện Đoàn An Phú
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	An Giang
	Đặng Trung Hiếu
	Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Hưởng - Huyện Đoàn Chợ Mới
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	An Giang
	Phan Anh Khoa
	Chi Đoàn Trung tâm Y tế huyện Phú Tân
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	An Giang
	Châu Minh Trung
	Phòng Nội vụ huyện Thoại Sơn
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	An Giang
	Đoàn Văn Vương
	Giáo viên trường Tiểu học "C" Nhà Bàng - Huyện Đoàn Tịnh Biên
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	An Giang
	Dư Phước Điền
	Xã Đoàn Hiệp Xương - Huyện Đoàn Phú Tân
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	An Giang
	Trương Quang Phục
	Sở Thông tin & Truyền thông - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	8
	An Giang
	Huỳnh Ngọc Thiên Kim
	Cục Quản lý thị trường tỉnh - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	9
	An Giang
	Nguyễn Hà Duyên 
	Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật Tài nguyên môi trường - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	10
	An Giang
	Nguyễn Tấn Thành
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	11
	An Giang
	Phan Huỳnh Vững
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	12
	An Giang
	Nguyễn Bùi Hữu Hiệp
	Đoàn trường Đại học An Giang
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	13
	An Giang
	Dương Công Điền
	Tập Đoàn Lộc Trời - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	14
	An Giang
	Trần Quốc Lực
	Sở Thông tin & Truyền thông - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	15
	An Giang
	Nguyễn Đức Sơn
	Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật Tài nguyên môi trường - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	16
	An Giang
	Nguyễn Thanh Phúc
	Tập Đoàn Lộc Trời - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	17
	An Giang
	Nguyễn Hoàn Đức
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư - Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	18
	An Giang
	Trương Lê Nam Du
	Hội Đông Y tỉnh
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	19
	Bạc Liêu
	Trần Thị Hồng Thắm
	Chuyên viên Ban TNNT, CNVC&ĐT
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	20
	Bạc Liêu
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và truyền thông tỉnh Bạc Liêu
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	21
	Bạc Liêu
	Dương Thành Đến
	Phó Bí thư Chi Đoàn cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	22
	Bạc Liêu
	Đỗ Tiên Phong
	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	23
	Bạc Liêu
	Trần Đoàn Thanh Vị
	Chuyên viên Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Bạc Liêu
	Lê Anh Phát
	Cán bộ huyện Đoàn Hòa Bình
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Bắc Ninh
	Nguyễn Anh Linh
	Phó Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Bắc Ninh
	Vũ Văn Mạnh
	Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Bắc Ninh
	Trần Danh Sơn
	Chuyên viên Chi cục Thủy Sản - Sở NN&PTNT Bắc Ninh
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	28
	Bắc Ninh
	Nguyễn Đình Kiên
	Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Bến Tre
	Nguyễn Nhựt Trường
	Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	30
	Bến Tre
	Lê Thùy Trang
	Chuyên viên Tư pháp – Hộ tịch xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Bến Tre
	Phạm Thị Út Em
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Bến Tre
	Võ Tấn Vũ
	Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	33
	Bến Tre
	Nguyễn Lê Toàn Trúc Linh
	Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục thuế tỉnh Bến Tre
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	34
	Bình Dương
	Mai Văn Tiến
	Cán bộ Ban Thanh niên CNNT&ĐT Tỉnh đoàn Bình Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	35
	Bình Dương
	Phạm Sĩ Quan
	Chuyên viên Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh - Sở Khoa học và  Công nghệ tỉnh Bình Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	36
	Bình Dương
	Vương Đình Phú
	Nhân viên Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Dương
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	37
	Bình Dương
	Nguyễn Quốc Bình
	Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	38
	Bình Dương
	Nguyễn Minh Tấn
	Phó Bí thư Đoàn phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Bình Dương
	Trương Hoàng Phúc
	Chuyên viên Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Bình Dương
	Đoàn Tín Nghĩa
	Chuyên viên Cơ yếu Văn phòng Thị ủy Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Bình Phước
	Mai Xuân Tuân
	Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	42
	Bình Phước
	Đoàn Thị Nhuần
	Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	43
	Bình Phước
	Nguyễn Quốc Quyền 
	Chiến sỹ Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Bình Phước
	Lục Thị Kim Chi 
	Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Bình Phước
	Lê Thị Anh Xuân
	Chuyên viên Chi cục thuế huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Bình Phước
	Trịnh Xuân Dương
	Nhân viên Báo Bình Phước
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	47
	Bình Phước
	Trần Nam Khang
	Chuyên viên Sở tài chính tỉnh Bình Phước
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	48
	Bình Phước
	Trần Đình Bảo
	Chuyên viên Trung tâm KHCN, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Phước
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	49
	Bình Phước
	Phạm Anh Tuấn
	Phó Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	50
	Bình Phước
	Trần Văn Nam
	Chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	10
	Bình Phước
	Võ Minh Triều
	Chuyên viên Tòa án nhân dân tỉnh
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	51
	Bình Phước
	Phạm Văn Quyền
	Giáo viên Trường THPT Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	52
	Bình Thuận
	Đoàn Mai Quốc Hùng
	Chuyên viên Ban Phong trào
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	53
	Bình Thuận
	Lê Hoàng Thanh Vân
	Chuyên viên UBND phường Tân An, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Bình Thuận
	Nguyễn Thanh Huy
	Chuyên viên Thành đoàn Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Bình Thuận
	Nguyễn Quốc Thuận
	Chuyên viên Sở Tài chính Bình Thuận
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	56
	BRVT
	 Nguyễn Minh Đông
	Chuyên viên Tỉnh đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	57
	BRVT
	Trần Minh Luân
	Chuyên viên Phòng Nội vụ 
huyện Đất Đỏ
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	BRVT
	Trương Bảo Kha
	Phó bí thư đoàn phường Long Tâm
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	BRVT
	Hoàng Tuấn Linh
	Cán bộ Phòng Tham mưu Công an Tỉnh BR-VT
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	60
	Cà Mau
	Đỗ Mạnh Hùng
	Giáo viên trường THCS xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Cần Thơ
	Nguyễn Phương Tùng
	Trưởng Ban TNCNĐT&NT Thành Đoàn Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	62
	Cần Thơ
	Nguyễn Tô Huy
	Chuyên viên phòng Quản lý đô thị
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Cần Thơ
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	64
	Cần Thơ
	Hoàng Thị Phương Thảo
	Nhân viên Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	65
	Cần Thơ
	Nguyễn Thế Vinh
	Giáo viên trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
	 
	 
	1
	 
	1
	 

	66
	Cần Thơ
	Huỳnh Thị Trúc Linh
	Giáo viên trường THCS Thạnh Lộc, thành phố Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	67
	Cần Thơ
	Trần Thiên Kim
	Giáo viên trường TH Thạnh Tiến 2, thành phố Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	68
	Cần Thơ
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	Giáo viên trường TH Thạnh Qưới 2, thành phố Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	69
	Cần Thơ
	Nguyễn Huy Đạt
	Giáo viên trường THCS thị trấn Thạnh An, thành phố Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	70
	Cần Thơ
	Trần Thị Út
	Giáo viên trường THCS Vĩnh Bình, thành phố Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	71
	Cần Thơ
	Đinh Hồng Mến
	Cục Hải Quan, thành phố Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	72
	Đà Nẵng
	Nguyễn Trần Thạch Thảo
	Bí thư chi đoàn dân cư Xã Hòa Ninh, huyện Đoàn Hòa Vang
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Đà Nẵng
	Nguyễn Ngọc Tâm
	Phó Bí thư Đoàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Ái Ly
	Phó Bí thư Đoàn phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Đà Nẵng
	Trương Phan Thùy Trang
	Chuyên viên Sở Công thương thành phố Đà Nẵng
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	76
	Đà Nẵng
	Lê Mạnh Hùng
	Chuyên viên Trung tâm Kỹ thuật Đo lường chất lượng 2
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	77
	Đà Nẵng
	Đặng Hồng Ngà
	Chuyên viên Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, Sở Xây Dựng
	 
	 
	1
	 
	1
	 

	78
	Đắk Lắk
	Phan Thị Hoàng Yến 
	Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	79
	Đắk Lắk
	Đào Xuân Nguyên
	Cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	80
	Đắk Lắk
	Hoàng Duy Tùng
	Cán bộ Ban Dân tộc, tỉnh Đắk Lắk
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	81
	Đắk Lắk
	Nguyễn Đức Khánh
	Phòng kinh tế hạ tầng huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Đắk Lắk
	Đinh Văn Thịnh
	VNPT Đắk Lắk
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	83
	Đắk Nông
	Nông Văn Dần
	Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn Đắk Nông
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	84
	Đắk Nông
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chiến sỹ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Nông
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	85
	Đắk Nông
	Phạm Quang Vũ
	Cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	86
	Đồng Nai
	Phạm Văn Hoàng
	Cán bộ Ban Phong trào Tỉnh đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	87
	Đồng Nai
	Lê Quốc Hùng
	Phó Bí thư Huyện đoàn Định Quán
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	Đồng Nai
	Nguyễn Phạm Hà Trinh
	Phó Bí thư Đoàn xã Tam Phước
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Đồng Nai
	Phạm Lê Hoàng Long
	Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	90
	Đồng Nai
	Bùi Văn Tân
	Chuyên viên Ban Tồ chức Tỉnh ủy
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	91
	Đồng Nai
	Trần Lê Tài
	Bí thư Đoàn tường Đại học Đồng Nai
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	92
	Đồng Nai
	Nguyễn Thị Hạnh
	Phó trưởng Phòng TT ứng dụng tiến Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	93
	Đồng Nai
	Trương Chung Toàn
	Sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	94
	Đồng Tháp
	Huỳnh Minh Thức
	Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	95
	Đồng Tháp
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	Phó Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân và Đô thị
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	96
	Đồng Tháp
	Lê Đặng Lộc
	Phó Ban Thanh Thiếu Nhi Trường học
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	97
	Đồng Tháp
	Lê Minh Trường
	Ủy viên Ban Thường vụ huyện đoàn Cao Lãnh
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	Đồng Tháp
	Ngô Thanh Phong
	Phó Bí thư xã đoàn Tân Hòa, huyện Thanh Bình
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	Gia Lai
	Hoàng Thanh Hải
	Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Gia Lai
	Nguyễn Đình Cường
	Chuyên viên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	101
	Gia Lai
	Nguyễn Văn Thông
	Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	102
	Gia Lai
	Dương Huyền Trang
	Nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm Gia Lai
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	103
	Hà Giang
	Ngạc Văn Tuấn
	Phó Chánh văn phòng Tỉnh đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	104
	Hà Giang
	Thào Xuân Minh
	Giáo viên trường PTDTBT THCS xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	Hà Giang
	Nguyễn Xuân Hóa
	Giáo viên trường THCS Yên Minh huyện Yên Minh tỉnh  Hà Giang
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Hà Giang
	Hoàng Thanh Lương
	Giáo viên trường THCS Yên Phú huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Hà Giang
	Dương Ngọc Sơn
	Chiến sỹ Phòng kĩ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	108
	Hà Giang
	Lê Ngọc Điền
	Chiến sỹ Đội Viễn thông - Tin học - Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Hà Giang
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	109
	Hà Giang
	Sùng Minh Thành
	Chiến sỹ Đội Tổng hợp - Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Hà Giang
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	110
	Hà Nội
	Nguyễn Minh Hải
	Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	111
	Hà Nội
	Phạm Văn Tuấn
	Phó phòng ĐHHT, Trung tâm Dữ liệu nhà nước, Sở TT&TT Hà Nội
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	112
	Hà Nội
	Dương Minh Tuấn
	Bí thư Đoàn phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	Hà Nội
	Lê Văn Hoàn
	Chuyên viên huyện Đoàn Thạch Thất, Hà Nội
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	Hà Nội
	Phùng Huy Giáp
	Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Quốc Oai, Hà Nội
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	Hà Nội
	Dương Văn Toán
	Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Quốc Oai, Hà Nội
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Hà Nội
	Đỗ Tiến Điệp
	Chiến sỹ Công An quận Hà Đông
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	Hà Nội
	Kiều Mạnh Linh
	Chiến sỹ Công An quận Hà Đông
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Hà Tĩnh
	Nguyễn Nhật Linh
	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Thẩm định, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh.
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	119
	Hà Tĩnh
	Trần Bỉnh Duẩn
	Phó bí thư đoàn trường, nhân viên phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	120
	Hà Tĩnh
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	Giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	121
	Hải Phòng
	Lương Bình Dưỡng
	Bí thư Chi đoàn Công ty Thuỷ lợi Vĩnh Bảo
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Hải Phòng
	Nguyễn Thị Minh Hồng
	Cán bộ UBND phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	Hải Phòng
	Hoàng Văn Thọ
	Chuyên viên Phòng Thanh tra & Đảm bảo chất lượng, Đại học Hàng hải Việt Nam
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	124
	Hải Phòng
	Vũ Thị Vân Anh
	Chuyên viên phòng Kế toán - thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng
	 
	 
	1
	1
	 
	 

	125
	Hải Phòng
	Đặng Hải Lộc
	Phóng viên Ban Thời sự - Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	126
	Lâm Đồng
	Trương Quốc Tùng
	Chuyên viên Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	127
	Lâm Đồng
	Trần Quốc Tuấn
	Phụ trách phòng Thông tin  KHCN - Trung tâm Ứng dụng KH&CN - Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng - Bí thư chi đoàn cơ sở Sở KH&CN Lâm Đồng
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	128
	Lâm Đồng
	Ngô Minh Quân
	Chuyên viên Văn phòng thành ủy Đà Lạt
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	Lạng Sơn
	Trần Quang Long
	Phó Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Lạng Sơn
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	130
	Lạng Sơn
	Hoàng Công Chánh
	Chuyên viên Tỉnh Đoàn Lạng Sơn
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	131
	Lạng Sơn
	Hoàng Quang Huy
	Nhân viên Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	132
	Lạng Sơn
	Dương Anh Vũ
	Giáo viên Trường THPT Việt Bắc tỉnh Lạng Sơn
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	133
	Lạng Sơn
	Dương Việt Hùng
	Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	Lào Cai
	Vũ Viết Quý
	Nhân viên Tổ chức lao động - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, tỉnh Lào Cai (Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Khối phòng ban công ty)
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Lào Cai
	Nguyễn Thế Hữu
	Nhân viên phòng Kế hoạch Thị trường - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, tỉnh Lào Cai (UV BCH Chi đoàn cơ sở Khối phòng ban công ty)
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	Ninh Thuận
	Trần Quang Truyền
	Trưởng Ban Phong trào TT'N Tỉnh Đoàn Ninh Thuận
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	137
	Ninh Thuận
	Nguyễn Ngọc Phát
	Phụ trách phòng Ứng dụng - Phát triển, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	138
	Ninh Thuận
	Phan Thị Thu Thùy
	Giáo viên Trường THPT Ischool Ninh Thuận
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	Ninh Thuận
	Nguyễn Hải Lý
	Chiến sỹ  Công an huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	Ninh Thuận
	Nguyễn Trần Kiên
	Kiểm tra viên Chi cục thuế Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	Ninh Thuận
	Thủy Hữu Trường Lưu
	Chiến sỹ Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	142
	Ninh Thuận
	Nguyễn Thành Đạt
	Chiến sỹ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	143
	Ninh Thuận
	Nguyễn Văn Tuyên
	Chiến sỹ  Đại đội thiết giáp, BCH Quân sự tỉnh
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	144
	Ninh Thuận
	Nguyễn Thùy Dung
	Chuyên viên tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	145
	Ninh Thuận
	Võ Lê Thanh Lâm
	Chiến sỹ, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	146
	Ninh 
Thuận
	Trần Minh Thọ
	Chiến sỹ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	147
	Phú Yên
	Lê Thị Thanh Kiều
	Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Phú Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	148
	Phú Yên
	Lương Chí Bảo
	Chiễn sỹ Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	Phú Yên
	Nguyễn Xuân Phong
	Chuyên viên Đội nghiệp vụ quản lý Thuế, Chi cục Thuế huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	Phú Yên
	Phạm Thị Thanh An
	Chuyên viên Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	151
	Phú Yên
	Đặng Đăng Thục
	Nhân viên Ngân hàng CPTM Công Thương Việt Nam CN Phú Yên
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	152
	Phú Yên
	Đặng Ngọc Khánh
	Phòng KTNV - Công an tỉnh Phú Yên
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	153
	Quảng Nam
	Nguyễn Thị Phương Huyền
	Phó Trưởng Ban TNNTCN&ĐT Tỉnh đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	154
	Quảng Nam
	Ngô Huyền Trân
	Cán bộ Ủy ban nhân dân xã Cẩm Thanh , TP Hội An
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	Quảng Nam
	Đỗ Phan Trường
	Giáo viên Trường THPT Bắc Trà My huyện Bắc Trà My
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	Quảng Nam
	Phan Thị Mỹ Hạnh
	Công chức Văn phòng Thống kê Ủy ban nhân dân xã Tam Anh Bắc huyện Núi Thành
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	Quảng Nam
	Nguyễn Thị Sơn Ca
	Chuyên viên Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	158
	Quảng Nam
	Võ Ngọc Viên
	Chuyên viên Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	159
	Quảng Nam
	Phạm Nguyễn Phương Uyên
	Kiểm tra viên phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ người nộp thuế- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	160
	Quảng Nam
	Nguyễn Đức Lợi
	Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	161
	Quảng Nam
	Phạm Phan Hòa Tiên
	Chuyên viên phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	162
	Quảng Nam
	Nguyễn Vũ Hoài Thanh
	Thống kê viên Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	163
	Quảng Nam
	Lê Ngọc Hiếu 
	Kỹ thuật viên Trung tâm Văn hóa Thể thao – Truyền thanh Truyền hình Thành phố Hội An
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	164
	Quảng Ngãi
	Phạm Văn Đoàn
	Phó Ban TNNT Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	165
	Quảng Ngãi
	Lê Minh Hải
	Giáo viên trường THPT Số 2 Đức Phổ, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	166
	Sóc Trăng
	Trần Minh Khang
	Bí thư Đoàn trường THPT Maj Thanh Thế, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	167
	Sóc Trăng
	Đặng Thành Nam
	Trung tâm Y tế Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	168
	Sóc Trăng
	Trương Thị Thúy Vân
	Đoàn trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	169
	Tây Ninh
	Phùng Lợi Triều
	Phó Ban Phong trào Tỉnh đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	170
	Tây Ninh
	Nguyễn Duy Thái Sơn
	Chuyên viên Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	171
	Tây Ninh
	Đoàn Hải Đăng
	Phó Bí thư chi đoàn cơ sở văn phòng - Công ty cổ phần cao su Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	172
	Tây Ninh
	Nguyễn Duy Hiếu
	Phó Bí thư Huyện Đoàn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	173
	Tây Ninh
	Phạm Minh Tuấn
	Nhân viên Đài truyền thanh xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	174
	Tiền Giang
	Võ Kim Yến
	Chuyên viên văn phòng Đảng ủy xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	175
	Tiền Giang
	Phan Thị Mỹ Dung
	Nghiên cứu viên. Viện cây ăn quả Miền Nam, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	176
	Tiền Giang
	Lê Minh Hiếu
	Chuyên viên Sở thông tin và truyền thông tỉnh Tiền Giang
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	177
	TP.Hồ Chí Minh
	Châu Hoàng Yến Nhi
	Cán bộ Ban CNLĐ Thành Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	178
	TP.Hồ Chí Minh
	Nguyễn Quang Huy
	Cán bộ Quận Đoàn 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	179
	TP.Hồ Chí Minh
	Lê Quang Hoàng
	Bí thư Đoàn Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	180
	TP. Hồ Chí Minh
	Huỳnh Thị Thơ
	Giáo viên trường THPT Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	181
	TP. Hồ Chí Minh
	Hoàng Bảo Uyên Trang
	Chuyên viên Sở khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	182
	TP. Hồ Chí Minh
	Trần Đồng Lộc
	Giáo viên trường THPT Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	183
	TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ái Trúc
	Nhân viên Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	184
	TP. Hồ Chí Minh
	Đặng Phước Sang
	Nhân viên Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	185
	TP. Hồ Chí Minh
	Hoàng Thị Cẩm Chương
	Nhân viên Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	186
	TP. Hồ Chí Minh
	Lê Văn Cường
	Nhân viên Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	187
	TP. Hồ Chí Minh
	Võ Thế Hạnh
	Nhân viên Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	188
	Trà Vinh
	Nguyễn Đình Bảo
	Chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai huyện Càng Long
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	189
	Trà Vinh
	Nguyễn Vũ Linh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	190
	Vĩnh Phúc
	Vũ Xuân Huy
	Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	191
	Yên Bái
	Vũ Ngọc Hoàng
	Chuyên viên Văn phòng Tỉnh Đoàn Yên Bái
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	192
	Bộ Tài chính
	Lê Thành Trung
	Chuyên viên, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	193
	Bộ Tài chính
	Lê Bảo Khánh
	Chuyên viên, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	194
	Bộ Tài chính
	Hoàng Khánh Chi
	Chuyên viên, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	195
	Bộ Tài chính
	Đặng Đức Thắng
	Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính 
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	196
	Bộ Tài chính
	Nguyễn Minh Tùng
	Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính 
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	197
	Bộ Tài chính
	Vương Gia Thiết
	Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính 
	 
	1
	1
	1
	 
	 

	198
	Ngân hàng Trung ương
	Ngô Đức Bình
	Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	199
	Ngân hàng Trung ương
	Trương Anh Hòa
	Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	200
	Ngân hàng Trung ương
	Nguyễn Đức Bá
	Chuyên viên - Công ty Quản lý tài sản VAMC
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	201
	Ngân hàng Trung ương
	Lê Minh Hà
	Chuyên viên - Vụ Thi đua Khen thưởng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	202
	Ngân hàng Trung ương
	Đặng Thị Thanh Hồng
	Phó trưởng phòng - Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	203
	Ngân hàng Trung ương
	Nguyễn Thùy Linh
	Chuyên viên - Vụ Thi đua Khen thưởng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	204
	Ngân hàng Trung ương
	Vũ Bảo Ngọc
	Chuyên viên - Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	205
	Bộ Công an
	Võ Xuân Quý
	Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An ninh nhân dân
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	206
	Bộ Công an
	Phạm Văn Đức
	Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An ninh nhân dân
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	207
	Bộ Công an
	Hồ Văn Phong
	Bí thư Chi Đoàn Giáo viên I Trường Đại học An ninh nhân dân
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	208
	Bộ Công an
	Tô Tiến Thành
	Giáo viên bộ môn Tin học, trường Đại học An ninh nhân dân
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	209
	Bộ Công an
	Đinh Trần Việt Hoàng
	Giáo viên bộ môn Tin học, trường Đại học An ninh nhân dân
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	210
	Bộ Công an
	Hoàng Tuấn Long
	Giáo viên bộ môn Toán - Tin học, trường Đại học Cảnh sát nhân dân
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	211
	Bộ Công an
	Hồ Nguyễn Xuân Thanh
	Giáo viên bộ môn Toán - Tin học, trường Đại học Cảnh sát nhân dân
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	212
	Kon Tum
	Đặng Mỹ Hà
	Bí thư chi đoàn TDP 5 - Thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	213
	Nghệ An
	Đinh Xuân Tuấn
	Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn Nghệ An
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	214
	Nghệ An
	Trương Minh Hợi
	Phó Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	215
	Nghệ An
	Dương Ngọc Đức
	Cán bộ địa chính xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	216
	Nghệ An
	Nguyễn Khánh Hồng
	Chuyên viên tài chính kế hoạch UBND huyện Yên Thành
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	217
	Nghệ An
	Đặng Văn Quảng
	Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	218
	Kiên Giang
	Vương Quang Minh
	UVTV, Trưởng ban Thanh niên Công nhân -  Đô Thị và Lực lượng Vũ Trang Tỉnh Đoàn Kiên Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	219
	Kiên Giang
	Tăng Văn Võ
	Bí thư Đoàn trường THCS Vân Khánh Tây, Anh Minh, Kiên Giang 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	220
	Kiên Giang
	Lê Hoàng Kha
	Đoàn viên Chi đoàn UBND - Tài chính huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	221
	Kiên Giang
	Dương Hoàng Phi
	Bí thư Chi đoàn Cơ quan, trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
	 
	1
	1
	1
	 
	 



